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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số:       /2011/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 _______________________________

	
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

__________ 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2011 quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU
1. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng lớn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, giá cước hợp ly trên cơ sở giá thành nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ. Tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng viễn thông, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công nghệ và dịch vụ. 

3. Phát triển bền vững thị trường viễn thông, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh. Phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông.
4. Ưu tiên ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong phát triển viễn thông. 
5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triển mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; 
II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Chỉ tiêu phát triển dịch vụ

Đến năm 2015:

a) Tỷ lệ đường dây điện thoại cố định 16 đường /100 dân; Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động 140 máy/100 dân; Tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố định từ 6- 8 thuê bao/100 dân, Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động 15 - 20 thuê bao/100 dân, 
b) Tỷ lệ thuê bao điện thoại cố định 30 máy /100 hộ gia đình,Tỷ lệ hộ gia đình truy cập Internet 20 – 25 thuê bao/100 hộ gia đình; tỷ lệ người sử dụng Internet  45 - 50% dân số
c) Tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,5 – 2 lần tốc độ tăng trưởng của GDP, tổng doanh thu viễn thông đạt từ 12 - 14  tỷ USD, chiếm khoảng 7 % GDP.
d) Phủ sóng thông tin di động đến 95% dân số trên cả nước;

e) 100% xã có điểm cung cấp dịch vụ Viễn thông công cộng ;

Đến năm 2020:

a) Tỷ lệ đường dây điện thoại cố định 20 đường /100 dân; Tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng 35 - 40 thuê bao /100 dân; 

b) Tỷ lệ hộ gia đình truy cập Internet 45  – 50 thuê bao/100 hộ gia đình; 

c) Tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2 – 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP, tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15 - 17  tỷ USD;
d) Phủ sóng thông tin di động băng rộng đến hầu hết dân số cả nước, 100% các tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm trọng yếu an ninh quốc phòng.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
1. Định hướng phát triển thị trường:
a) Bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững theo hướng chất lượng, hiệu quả trên cơ sở tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Đối với một số dịch vụ viễn thông quan trọng (di động, Internet băng rộng), cần có chính sách điều tiết phù hợp đảm bảo ít nhất có 3 doanh nghiệp tham gia thị trường, mặt khác tăng cường quản lý việc cấp phép và quy hoạch tài nguyên viễn thông để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực tham gia thị trường và hoạt động có hiệu quả; 
b)  Phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển thông qua chính sách cấp phép kinh doanh viễn thông và từng bước cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông mà nhà nước không nắm cổ phần chi phối. Để đảm bảo phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và an ninh kinh tế trong hoạt động viễn thông, Nhà nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối trong một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;
c) Tổ chức lại các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp viễn thông nhằm hình thành các tập đoàn, tổng công ty mạnh, trên cơ sở sử dụng hiện quả cơ sở hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên viễn thông;
d) Khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông có đủ năng lực và điều kiện mở rộng kinh doanh và đầu tư ra thị trường nước ngoài trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
2. Định hướng phát triển mạng lưới:

a) Đẩy mạnh việc phát triển mạng truy nhập băng rộng đến hộ gia đình trên cơ sở ưu tiên phát triển cáp quang tại khu vực đô thị và cáp đồng tại khu vực nông thôn, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động 3G;
b)  Nâng cao năng lực truyền dẫn trong nước và quốc tế, trên cơ sở phóng thêm các vệ tinh của Việt Nam và đầu tư nâng cấp, xây dựng các tuyến cáp quang mặt đất và cáp quang biển;

c) Từng bước thực hiện việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trên cả nước, tạo điều kiện cho việc phát triển hệ thống truyền hình cáp trên cơ sở ưu tiên việc ứng dụng công nghệ số, sử dụng cáp quang và ngầm hoá mạng cáp; 
d) Tăng cường khả năng kết nối giữa mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là mạng viễn thông quốc tế để đảm bảo an toàn cớ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong mọi tình huống;

đ) Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông và dùng chung các công trình công cộng, điện lực, cấp thoát nước, giao thông nhằm bảo đảm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng và bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị; 
e) Mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan, tổ chức được xây dựng trên cơ sở tăng cường thuê khoán mạng lưới của các doanh nghiệp Viễn thông, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông công cộng, đặc biệt là mạng truyền dẫn trong nước của các doanh nghiệp viễn thông. 
g) Bóc tách, phân định rõ hoạt động kinh doanh - công ích đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
3. Định hướng phát triển dịch vụ:

a) Đảm bảo duy trì các dịch vụ viễn thông công ích, đồng thời phát triển các dịch vụ viễn thông mới phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ,thúc đẩy phát triển dịch vụ ứng dụng viễn thông trên nền mạng băng rộng đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông;
b) Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình, dịch vụ thuê kênh, viễn thông cố định nội hạt phát triển nhằm khai thác tối đa dung lượng và đảm bảo hiệu quả sử dụng mạng viễn thông;
c) Từ nay đến năm  2014, từng bước nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá triển khai mạng viễn thông di động thế hệ tiếp theo, từ năm 2015 triển khai cấp phép chính thức, trên cơ sở phù hợp với xu hướng của thế giới và điều kiện phát triển của Việt Nam;

d) Giá cước của các dịch vụ viễn thông phù hợp với điều kiện thu nhập của người dân, từng bước điều chỉnh giá cước các dịch vụ hiện nay còn thấp hơn giá thành để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế;
e) Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông trên cơ sở các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc do các doanh nghiệp viễn thông tự nguyện áp dụng.
4. Định hướng phát triển công nghệ:

a) Việc phát triển công nghệ viễn thông phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ của thế giới.

b) Tiếp tục phát triển công nghệ mạng lõi tiên tiến phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, nhằm cung cấp đa dịch vụ trên một hạ tầng viễn thông thống nhất, công nghệ truy nhập tăng cường sử dụng cáp quang ở thành phố, tiếp tục phát triển cáp đồng ở vùng nông thôn và công nghệ truy nhập vô tuyến tại những nơi chưa có mạng truy nhập;
c) Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ viễn thông thế hệ mới, các công nghệ tái chế và tiết kiệm năng lượng để giảm hiệu ứng nhà kính và thân thiện với môi trường trong phát triển viễn thông.

IV. CÁC GIẢI PHÁP
1. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức
Nâng cao và thống nhất nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nội dung của Quy hoạch này tới tất cả các cấp, các Bộ, Ngành, địa phương, doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo.
2. Giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật về viễn thông
a) Xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến phát triển viễn thông giai đoạn 2011 – 2020;
b) Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực thi Luật Viễn thông, Luật Tần số Vô tuyền điện;
c) Đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực viễn thông phù hợp với pháp luật Việt Nam, thông lệ và quy định quốc tế;

d) Xây dựng chính sách, phương pháp xác định giá thành dịch vụ viễn thông đảm bảo cho thị trường viễn thông phát triển bền vững;
e) Xây dựng các quy định quản lý kết nối trên nền mạng IP và chia sẻ tài nguyên viễn thông tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp mới tham gia thị trường;
g) Xây dựng các quy định về thiết kế, xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành, hạ tầng viễn thông thụ động, tăng cường việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành và hạ tầng viễn thông thụ động;
h) Nghiên cứu, xem xét áp dụng các cơ chế giữ nguyên số thuê bao khi chuyển mạng, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển IPv6, ENUM nhằm thúc đẩy cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ;
i) Xây dựng và hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông;
k) Nghiên cứu và triển khai: hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin quốc gia, hệ thống cảnh báo, phát hiện và phòng chống tội phạm trên mạng, hệ thống xác thực, bảo mật cho các hệ thống thông tin Chính phủ; Tăng cường đào tạo chuyên gia an toàn thông tin cho cơ quan Chính phủ và hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia; Xây dựng hệ thống an ninh mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan Đảng, Chính phủ;
l) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thông tin số, thúc đẩy và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin số cho cộng đồng, xây dựng các cơ chế điều phối và hướng dẫn các hoạt động ứng cứu sự cố trên mạng máy tính và đảm bảo an toàn thông tin số;
m) Đổi mới cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, kết hợp hỗ trợ theo vùng, miền và theo đối tượng sử dụng dịch vụ, chuyển từ việc giao kế hoạch sang đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;
n) Từng bước bóc tách giữa hoạt động công ích và kinh doanh hướng tới hình thành đơn vị hoạch toán độc lập trong cung cấp dịch vụ viễn thông chuyên dùng phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước. 
3. Giải pháp về khoa học - công nghệ 

a) Xây dựng, chuyển đổi, nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn về viễn thông cho phù hợp với sự phát triển của Việt Nam và thông lệ quốc tế;

b) Tập trung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông; 
c) Tăng cường quản lý chất lượng thiết bị đầu cuối, thiết bị thông tin vô tuyến điện và các thiết bị khác có khả năng gây nhiễu cho thông tin vô tuyến điện;
d) Nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao để sản xuất, lắp ráp các thiết bị đầu cuối viễn thông, đặc biệt là thiết bị di động, thiết bị viễn thông hỗ trợ người khuyết tật.

4. Giải pháp về tổ chức bộ máy 

a) Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để trên cơ sở đó đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại các tập đoàn, doanh nghiệp Viễn thông nhằm nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; 
b) Tiếp tục hoàn thiện các cơ quan quản lý về viễn thông phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ và điều kiện của Việt Nam.
5. Giải pháp về nguồn lực

a) Xây dựng các cơ chế đặc thù đối với một số đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực viễn thông;
b) Đẩy mạnh việc đầu tư của Nhà nước đối với các dự án đào tạo nguồn nhân lực viễn thông chất lượng cao; 
c) Nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
d) Khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển và khai thác hạ tầng viễn thông băng rộng, đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là có những cơ chế về vốn, giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh để hấp dẫn các thành phần kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các vùng khó khăn;
e) Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển nước ngoài (ODA) cho việc phát triển viễn thông ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và phục vụ các nhiệm vụ công ích khác;
g) Trong một số trường hợp đặc biệt cho phép lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp để đảm bảo an ninh thông tin và an toàn cơ sở hạ tầng, hạn chế độc quyền hoặc có quá nhiều nhà cung cấp các giải pháp về viễn thông.

6. Giải pháp về hợp tác quốc tế

a) Mở rộng thị trường quốc tế cùng với việc xây dựng một số tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông mạnh của Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước về vốn, cơ chế, chính sách và quảng bá hình ảnh về các sản phẩm, dịch vụ viễn thông của Việt Nam ra nước ngoài;
b) Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực viễn thông phù hợp với pháp luật Việt Nam và các quy hoạch về viễn thông;
c) Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy việc đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn, doanh nghiệp chủ đạo về viễn thông của Việt Nam;
d) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đa phương và song phương, tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế trong lĩnh vực viễn thông, phối hợp trao đổi, đào tạo chuyên gia trong kỹ thuật và quản lý viễn thông.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện Quy hoạch. căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp;
b) Xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến phát triển viễn thông giai đoạn 2011 – 2020;

c) Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực thi Luật Viễn thông, Luật Tần số Vô tuyền điện;

d) Xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực viễn thông phù hợp với pháp luật Việt Nam, thông lệ và quy định quốc tế;
e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan xây dựng các quy định liên quan đến vấn đề mua, bán, sáp nhập và cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông;
g) Xây dựng chính sách, phương pháp xác định giá thành dịch vụ viễn thông đảm bảo cho thị trường viễn thông phát triển bền vững;

h) Xây dựng và hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, ban hành cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng mạng lưới;
i) Xây dựng và triển khai: Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin quốc gia, hệ thống cảnh báo, phát hiện và phòng chống tội phạm trên mạng, hệ thống xác thực, bảo mật cho các hệ thống thông tin Chính phủ; Hệ thống an ninh mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan Đảng, Chính phủ;
k) Xây dựng các cơ chế đặc thù đối với một số đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực viễn thông;
l) Xây dựng chính sách đảm bảo trong một số trường hợp đặc biệt cho phép chỉ định thầu để đảm bảo an ninh thông tin và an toàn cơ sở hạ tầng, hạn chế độc quyền hoặc có quá nhiều nhà cung cấp các giải pháp về viễn thông;

m) Xây dựng các quy định quản lý kết nối trên nền mạng IP và chia sẻ tài nguyên viễn thông tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp mới tham gia thị trường;
2. Bộ Khoa học – Công nghệ:
Ban hành các cơ chế hỗ trợ, đầu tư theo Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp viễn thông ứng dụng, nghiên cứu phát triển, thương mại hóa sản phẩm, sản xuất, lắp ráp các thiết bị viễn thông phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu thị trường ở Việt Nam. 


3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách thông thoáng và thuận lợi cho việc đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn, doanh nghiệp chủ đạo về viễn thông của Việt Nam;

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm; phối hợp xây dựng cơ chế về vốn, giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh để hấp dẫn các thành phần kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các vùng khó khăn;
c) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chính sách đảm bảo trong một số trường hợp đặc biệt cho phép chỉ định thầu để đảm bảo an ninh thông tin và an toàn cơ sở hạ tầng, hạn chế độc quyền hoặc có quá nhiều nhà cung cấp các giải pháp về viễn thông;
d) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông về chủ trương, thẩm định việc xây dựng mạng dùng riêng của các cơ quan, tổ chức để đảm bảo tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông công cộng, đặc biệt là mạng truyền dẫn của các doanh nghiệp viễn thông.
4. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan trong việc bố ban hành cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng;

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các cơ chế đặc thù đối với một số đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực viễn thông.
5. Bộ Giao thông Vận tải:

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình giao thông cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật giao thông để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông.

6. Bộ Xây dựng:

a) Chủ trì hướng dẫn tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, khai thác công trình ngầm cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông;

b) Ban hành quy định về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành.

7. Bộ Công thương: 

Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác hệ thống cột điện cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cột điện để lắp đặt cáp viễn thông.

8. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình triển khai xây dựng mạng dùng riêng phục vụ quốc phòng, an ninh.

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông;

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Triển khai thông tin, tuyên truyền về các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nội dung của Quy hoạch này tới tất cả các cấp, ngành, doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương;

b) Xây dựng và ban hành quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng tại địa phương;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hạ ngầm và chỉnh trang đường cáp viễn thông tại địa phương;
d) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang, treo lại và ngầm hóa các mạng cáp thông tin tại địa phương, đặc biệt là tại các đô thị; khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia xã hội hóa công tác đầu tư xây dựng cống, bể cáp, cột ăng ten cho các doanh nghiệp thuê để ngầm hóa mạng cáp thông tin và lắp đặt ăng ten cho các trạm phát sóng thông tin di động (BTS) theo quy chuẩn và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được ban hành.
10. Các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông:
a) Xây dựng kế hoạch phát triển của doanh nghiệp phù hợp với Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;
b) Tăng cường hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột ăng ten, nhà trạm, cống bể cáp;

c) Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống mạng truyền dẫn quốc gia, quốc tế, các hệ thống định vị, dẫn đường để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, vận tải đường thủy và phát triển kinh tế biển đảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày........................
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHỤ LỤC
 DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2011/QĐ-TTg ngày       tháng      năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________

	TT
	Tên chương trình, dự án
	Đơn vị 

chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Nguồn vốn
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Thời gian thực hiện

	1
	Các cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp viễn thông
	Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, các doanh nghiệp viễn thông
	14 000


	2011-2020



	2
	Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng 

	Các doanh nghiệp viễn thông
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
	Các doanh nghiệp viễn thông, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, vốn ODA và các nguồn vốn khác
	120 000
	2011-2020

	3
	Nâng cấp mở rộng và xây dựng mới mạng truyền dẫn  trong nước và cáp quang biển quốc tế.
	Các doanh nghiệp viễn thông
	Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan
	Doanh nghiệp, FDI
	50 000
	2011-2020

	4
	Phóng các vệ tinh của Việt Nam thế hệ tiếp theo
	Các doanh nghiệp
	Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan
	Doanh nghiệp viễn thông
	6 500
	2011-2020

	5
	Tổng
	
	190 500
	2011-2020


Dự thảo
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